	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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V/v: Báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn.  

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2017


	                                 Kính gửi:
	Các vị đại biểu Quốc hội



Để phục vụ cho Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Bộ Khoa học và Công nghệ xin gửi Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn, cụ thể như sau:

I. Nghị quyết số 33/2016/QH14 ngày 23/11/2016 (Nghị quyết số 33) về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
Bộ Khoa học và Công nghệ không được giao là đơn vị chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 33. Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tích cực phối hợp với các bộ, ngành có liên quan triển khai các nhiệm vụ, cụ thể:

1. Đối với lĩnh vực công thương

1.1. Xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án chậm tiến độ và doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả thuộc ngành công thương

Thực hiện Quyết định số 2551/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 2551) về việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án chậm tiến độ, doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả thuộc ngành công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện Quyết định số 2551 và thành lập 06 nhóm chuyên gia đối với 06 nhóm dự án, doanh nghiệp, gồm 18 chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, đến từ các trường, viện, hội ngành nghề.

a) Tổ chức đánh giá công nghệ, thiết bị:

Bộ đã tổ chức họp các chuyên gia để đánh giá trên hồ sơ, tài liệu của các dự án và tổ chức đánh giá thực tế tại 03 dự án: Nhà máy xơ sợi Đình Vũ (PVTex), Nhà máy Đạm Ninh Bình, Công ty CP DAP-Vinachem. Công tác đánh giá đã kết thúc vào ngày 20/4/2017.

b) Ban hành tiêu chuẩn thạch cao nhân tạo:

- Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng tiến hành xây dựng tiêu chuẩn thạch cao nhân tạo. Ngày 27/4/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 936/QĐ-BKHCN công bố TCVN 11833:2017 thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng.

- Hiện nay, Bộ đang phối hợp với Bộ Xây dựng (là cơ quan chủ trì) để nghiên cứu, xây dựng QCVN đối với thạch cao nhân tạo.

c) Hỗ trợ, hướng dẫn xử lý bãi thải gyps của nhà máy sản xuất DAP:

- Năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt 01 đề tài độc lập cấp quốc gia: "Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, thiết kế chế tạo dây chuyền xử lý phosphogypsum (PG) của DAP Đình Vũ làm phụ gia cho xi măng và làm nguyên liệu để sản xuất tấm thạch cao xây dựng”, do Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường chủ trì, thời gian thực hiện: 30 tháng, từ tháng 6/2016 đến tháng 12/2018. Đến nay, Đề án đã được thực hiện phần nghiên cứu công nghệ và thiết kế, lắp đặt, bước đầu chạy thử  dây chuyền xử lý chất thải PG làm phụ gia xi măng và tấm thạch cao xây dựng.

Hiện nay, công nghệ này đang được lắp đặt và vận hành tại Công ty Cổ phần Thạch cao Đình Vũ, bước đầu xử lý chất thải gyps của Công ty DAP Đình Vũ, Hải Phòng. 

- Ngày 30/3/2017 Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 946/BKHCN-ĐTG gửi Công ty Cổ phần DAP 2 - Vinachem (Lào Cai) đề nghị báo cáo Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam lập phương án triển khai theo hướng kêu gọi nhà đầu tư áp dụng công nghệ xử lý chất thải gyps thành thạch cao để sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng (tương tự tại Nhà máy sản xuất phân bón DAP Đình Vũ).

d) Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có các văn bản báo cáo sau:

- Công văn số 79/BKHCN-ĐTG ngày 20/4/2017 gửi Ban Chỉ đạo báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương. Nội dung báo cáo đã nêu những tồn tại của các dự án về công nghệ, thiết bị đồng thời cũng đề xuất một số kiến nghị để hỗ trợ các dự án cũng như giải quyết tồn tại. 

- Công văn số 90/BKHCN-ĐTG ngày 28/4/2017 gửi Bộ Công Thương báo cáo bổ sung các nhiệm vụ đã hoàn thành sau cuộc họp Tổ công tác của Chính phủ ngày 21/4/2017.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 1394/VPCP-CN ngày 22/5/2017 thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ gửi một số Bộ, Tập đoàn, Tổng Công ty đề nghị nghiên cứu ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 79/BKHCN-ĐTG ngày 20/4/2017 để khắc phục những hạn chế, tồn tại về công nghệ, thiết bị, xử lý chất thải của 12 dự án.

Hiện nay, Bộ Công Thương đang trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương”, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp, thực hiện nhiệm vụ được giao sau khi Đề án chính thức được phê duyệt.

1.2. Xây dựng, công bố tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về phân bón


a) Hệ thống TCVN về phân bón hiện có 67 TCVN (danh mục cụ thể tại Phụ lục I gửi kèm Công văn này).  


b) Về QCVN: 

-  Tháng 12/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành việc thẩm định 18 dự thảo QCVN liên quan đến phân bón vô cơ (danh mục cụ thể tại Phụ lục II gửi kèm Công văn này) do Bộ Công Thương đề nghị và đã có thông báo kết quả thẩm định tại Công văn số 5165/BKHCN-TĐC ngày 16/12/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ chưa nhận được hồ sơ đăng ký các QCVN theo Khoản 2, Điều 13 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật từ Bộ Công Thương.

- Tháng 9, 10/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng hoàn thành việc thẩm định 02 dự thảo QCVN liên quan đến phân bón hữu cơ (danh mục cụ thể tại Phụ lục II gửi kèm Công văn này) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị và có thông báo kết quả thẩm định tại các Công văn số 3960/BKHCN-TĐC ngày 22/9/2016 và Công văn số 4401/BKHCN-TĐC ngày 25/10/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Bộ Khoa học và Công nghệ chưa nhận được hồ sơ đăng ký các QCVN theo Khoản 2, Điều 13 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành QCVN 21-2009/BTNMT khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học.

2. Đối với lĩnh vực tài nguyên và môi trường

a) Xây dựng, công bố ban hành QCVN, TCVN về môi trường 

- Hệ thống TCVN hiện có 397 TCVN (danh mục cụ thể tại Phụ lục III gửi kèm Công văn này).  

- Hệ thống QCVN hiện có 49 QCVN đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và đăng ký tại Bộ Khoa học và Công nghệ (danh mục cụ thể tại Phụ lục IV gửi kèm Công văn này). 

b) Về biến đổi khí hậu và triển khai kế hoạch Châu thổ đồng bằng sông Cửu Long
- Cơ chế chính sách, pháp luật về khoa học công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu

Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011- 2020 (Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012), trong đó có nhiệm vụ “Nghiên cứu nhận dạng bản chất, nguyên nhân, tác động của thiên tai, quá trình biến đổi khí hậu để làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất và thực hiện các giải pháp hạn chế, phòng ngừa, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là ảnh hưởng của hiện tượng nước biển dâng”.

Ngoài ra, trong công tác xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật hướng dẫn về phòng, chống biến đổi khí hậu ở Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham gia góp ý xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn và các quyết định có liên quan; tham gia công tác thẩm định, rà soát, xây dựng mới các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực này. 

- Các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ

Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu”. Các kết quả đã phục vụ trực tiếp cho việc xây dựng các kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng, cung cấp cơ sở dữ liệu và luận cứ khoa học phục vụ đàm phán về biến đổi khí hậu tại các hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ ban hành về “Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng Chương trình KH&CN cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”. 

Trên cơ sở xem xét căn cứ pháp lý, tính cấp thiết, những đánh giá về kết quả của Chương trình trong giai đoạn vừa qua (đặc biệt là những tồn tại, xu hướng khu vực và quốc tế mà Việt Nam cần hội nhập) cùng đề xuất các định hướng mục tiêu, nội dung nghiên cứu chính, sản phẩm dự kiến và chỉ tiêu cần đạt được của các sản phẩm của Chương trình trong giai 2016-2020, ngày 29/01/2016, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020” (Quyết định số 172/QĐ-BKHCN).

- Triển khai kế hoạch Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu:
Bên cạnh việc tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Khoa học và công nghệ về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020”, Bộ Khoa học và Công nghệ có kế hoạch triển khai kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu: 

Tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì phối hợp với các Bộ/ngành có liên quan thực hiện 03 nhiệm vụ: (1) Đánh giá nhu cầu công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện của Việt Nam đối với một số lĩnh vực; tăng cường hợp tác với Mạng lưới Trung tâm khí hậu (CTCN) khu vực và toàn cầu; (2) Rà soát, đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về biến đổi khí hậu; củng cố các cơ quan nghiên cứu về biến đổi khí hậu đầu ngành; tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, trao đổi công nghệ; (3) Xây dựng hệ thống giám sát chuyển giao công nghệ và tăng cường năng lực.

Để triển khai các nhiệm vụ nêu trên phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay (nhất là từ sau COP 22), Bộ Khoa học và Công nghệ dự kiến trong kế hoạch năm 2017 sẽ phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ/ngành khác có liên quan, đồng thời tăng cường hợp tác với các nước có kinh nghiệm trong ứng phó với biến đổi khí hậu (đặc biệt về ứng dụng và chuyển giao công nghệ) các tổ chức quốc tế (Mạng lưới Trung tâm khí hậu) và các đối tác phát triển nhằm đáp ứng với yêu cầu về chất lượng và đảm bảo tiến độ như Thủ tướng Chính phủ đã giao.   

- Một số hoạt động KH&CN liên quan đến khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Trong khuôn khổ Hiệp định hợp tác về KH&CN giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức (được ký kết ngày 25/11/2015 tại Berlin), Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Liên bang về giáo dục và Nghiên cứu Cộng hòa Liên bang Đức (BMBF) xây dựng Dự án hợp tác “Các giải pháp tích hợp cho sự phát triển bền vững khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đất, nước và năng lượng và khí hậu”. Mục tiêu của Dự án tập trung vào giải quyết các vấn đề khó khăn mà Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt do tác động của biến đổi khí hậu cùng việc khai thác nguồn nước của các quốc gia thượng nguồn sông Mê Công đến sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là vùng ven biển trong những năm gần đây. Các tác động chính như: Xâm nhập mặn ngày càng sâu; diễn biến lũ về hàng năm không theo quy luật; thiếu nguồn nước ngọt cung cấp cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và dịch vụ; lượng phù sa và dinh dưỡng giảm sụt mạnh; xói lở bờ biển diễn biến hết sức phức tạp; mực nước ngầm giảm sụt nghiêm trọng, đồng thời sụt lún đất diễn biến ra tăng trên diện rộng; ô nhiễm môi trường cũng gia tăng, đe dọa đến hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

II. Nghị quyết số 113/2015/QH13 ngày 27/11/2015 (Nghị quyết số 113) về tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 113 của Quốc hội, Bộ Khoa học và Công nghệ được Chính phủ giao nhiệm vụ: Xây dựng, hoàn thiện và vận hành có hiệu quả thị trường KH&CN; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển KH&CN phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; phối hợp với các bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 113. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao như sau:

1. Xây dựng, hoàn thiện và vận hành có hiệu quả thị trường khoa học và công nghệ

Thực hiện quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và ban hành các Thông tư hướng dẫn thi hành nhằm chi tiết hóa các thủ tục, tạo điều kiện thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ hình thành từ khu vực công và khu vực tư nhân, hoạt động giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu sử dụng ngân sách nhà nước, thiết lập các điều kiện để công nhận nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức trung gian trong việc tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao, đánh giá, định giá công nghệ...  như: Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước; Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường; Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06/3/2015 quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước...

Bên cạnh việc xây dựng, hoàn thiện các cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng và trình Chính phủ ban hành Quyết định số 2075/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 phê duyệt Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 (Chương trình 2075) và Quyết định số 844/2016/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 (Đề án 844). Các Chương trình, Đề án này hướng đến hỗ trợ thương mại hóa công nghệ, tài sản trí tuệ, phát triển lực lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo để doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu… 

Đối với Chương trình 2075, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đã có 32 đề tài, dự án được phê duyệt cho triển khai nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách, hoàn thiện các mô hình đánh giá, định giá công nghệ, các dự án xúc tiến phát triển thị trường khoa học và công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ thương mại hóa một số công nghệ trong hai lĩnh vực vật liệu mới và bảo vệ môi trường, hỗ trợ xúc tiến phát triển thị trường, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển hoạt động của các tổ chức trung gian hỗ trợ chuyển giao và phát triển thị trường công nghệ. 

Đối với Đề án 844, trong năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban Điều hành Đề án để định hướng triển khai Đề án 844 phù hợp với chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và nhu cầu của xã hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Năm 2017, đã xét duyệt, lựa chọn được 10 hồ sơ nhận hỗ trợ triển khai các hoạt động thuộc Đề án. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trực tiếp cho Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã được triển khai, bao gồm: Xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp quốc gia; tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam (TECHFEST 2017). 

Hiện tại, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các thành viên của Ban Điều hành Đề án 844 xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai Đề án từ nay tới 2025, xây dựng thông tư quản lý Đề án, xây dựng tiêu chí chuyên gia, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng thông tư hướng dẫn tài chính Đề án, phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoat động liên kết, kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: Phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017 (APEC Startup Forum 2017)...
Ngoài ra, Bộ Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, làm việc với các tổ chức khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có uy tín trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia phát triển mạnh như Hoa Kỳ, Israel,... Trong năm 2016, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện ký kết biên bản ghi nhớ với 04 tổ chức quốc tế.

Trong thời gian tới, ngoài việc triển khai các hoạt động hợp tác nêu trên, Bộ Khoa học và Công nghệ  sẽ tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế nhằm phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc triển khai các sự kiện lớn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với quy mô quốc tế như: Phối hợp với VCCI tổ chức sự kiện Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong chuỗi sự kiện của APEC (tháng 9/2017); sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (tháng 11/2017) và các hoạt động khác. Thông qua đó, sẽ kết nối với các quỹ đầu tư, nhà đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong khu vực và trên phạm vị toàn cầu, các nhà hoạch định chính sách trên thế giới nhằm trao đổi, hợp tác, học hỏi, giao lưu, nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam với các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên thế giới. 
2. Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

Thời gian qua, hệ thống pháp luật về KH&CN tiếp tục được hoàn thiện theo hướng gắn kết và phục vụ trực tiếp cho việc nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh; tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh, chuyển giao, đổi mới công nghệ; hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển thị trường KH&CN. Những nhiệm vụ đã thực hiện bao gồm: 

a) Hoàn thiện và trình Quốc hội ban hành Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 số 07/2017/QH14 với các quy định nhằm bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao, ứng dụng công nghệ, phát triển thị trường KH&CN, nâng cao trình độ, tiềm lực công nghệ quốc gia, thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân.

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm luật hóa các nội dung về quỹ đầu tư mạo hiểm và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm khuyến khích đầu tư mạo hiểm cho hoạt động đổi mới sáng tạo.

c) Rà soát các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực hiện để đề xuất nội dung sửa đổi tại các văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước (sửa đổi); Luật Quản lý ngoại thương; Các Luật liên quan đến đầu tư kinh doanh đất đai nhà ở. Nghị định về điều kiện kinh doanh để tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 

d) Thực hiện Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ "Xây dựng Dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trực tiếp hoặc liên kết với các cơ sở nhà nước để nghiên cứu chuyển giao KH&CN trong nông nghiệp", trình Chính phủ trong Quý IV/2017.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ KH&CN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được chấp thuận chưa xây dựng Nghị định này, giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với  các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư , Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan rà soát, bổ sung trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đàu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo.
3. Tình hình phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc xây dựng, ban hành QCVN, TCVN

a) Về TCVN: 

- Hệ thống TCVN về Thuốc Bảo vệ thực vật hiện có 55  TCVN (Danh mục cụ thể tại Phụ V lục gửi kèm Công văn này).  

- Hệ thống TCVN về máy nông lâm nghiệp hiện có 66 TCVN (Danh mục cụ thể tại Phụ lục VI gửi kèm Công văn này).  


b) Về QCVN: 

- Hệ thống QCVN về lĩnh vực Bảo vệ thực vật  hiện có 72 QCVN (Danh mục cụ thể tại Phụ lục VII gửi kèm Công văn này).  

- Hệ thống QCVN về lĩnh vực Giống cây trồng và sản phẩm cây trồng hiện có 59 QCVN (Danh mục cụ thể tại Phụ lục VIII gửi kèm Công văn này).  

- Hệ thống QCVN về lĩnh vực thủy sản hiện có 22 QCVN (Danh mục cụ thể tại Phụ lục IX gửi kèm Công văn này).  

- Hệ thống QCVN về lĩnh vực Lĩnh vực Thức ăn chăn nuôi hiện có 7 QCVN (Danh mục cụ thể tại Phụ lục X  gửi kèm Công văn này).  

4. Tình hình phối hợp với Bộ Y tế trong việc triển khai Nghị định 138/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm

Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang phối hợp với Bộ Y tế trong việc triển khai Nghị định số 38/2012/NĐ-CP về an toàn thực phẩm như sau:

- Nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2012/NĐ-CP.

- Nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với dự thảo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn thực phẩm.

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp liên quan đến an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN, Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN và nay là Nghị định số 107/2016/NĐ-CP và tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.

- Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đang triển khai nhiệm vụ quy định tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP “ Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ quản lý chuyên ngành rà soát, bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các các quy định về chứng nhận hợp quy, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa không phù hợp với Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật An toàn thực phẩm theo hướng bãi bỏ thủ tục hành chính hoặc giảm thiểu thời gian xử lý về thủ tục hành chính đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, tăng cường hậu kiểm”.

5. Một số kết quả triển khai Chương trình 712 về nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp

a) Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua phát triển hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Hệ thống TCVN hiện hành lên đến 9.500 TCVN, mức độ hài hòa đạt trên 47% bao trùm hầu hết các lĩnh vực trong nền kinh tế giúp các doanh nghiệp chủ động tăng cường năng lực và chuẩn bị các giải pháp, chiến lược tốt nhất trong việc tuân thủ các quy tắc và quy định đáp ứng các yêu cầu về phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng trong thương mại hóa toàn cầu.

Hiện nay, Chương trình đang tập trung xây dựng TCVN cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của Việt Nam, TCVN về nông nghiệp hữu cơ, logictis…

650 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia là công cụ và phương tiện quan trọng để duy trì các chuẩn mực trong các quan hệ kinh tế, hỗ trợ quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ cho con người; bảo vệ động vật, thực vật và môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và xã hội.

b) Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các giải pháp quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng suất chất lượng (NSCL)

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia Năng suất chất lượng, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó tập trung chủ yếu cho doanh nghiệp sản xuất các  sản phẩm, hàng hóa chủ lực của nền kinh tế, doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ... đã đạt được kết quả như sau:

- Nghiên cứu, triển khai áp dụng vào doanh nghiệp Việt Nam các giải pháp quản lý tiên tiến trên thế giới;

- Tổ chức xây dựng một số mô hình điểm về áp dụng hệ thống/MH/công cụ cải tiến NSCL như: ISO 9001; ISO 50001; ISO 31000; ISO 22000; ISO/IEC 27001; ISO 14000; ISO 3834; ISO/TS 16949; OHSAS 18001:2007; GLOBAL G.A.P; Hệ thống quản lý tích hợp; LEAN; TPM; MFCA; KPIs; BSC; FMEA; 7 Tools; API Spec Q1; API Spec A10; Layout; TWI, Poka-Yoke; 5S, 5 core tools... làm cơ sở cho việc phổ biến và thúc đẩy áp dụng rộng rãi tại các doanh nghiệp khác.

Việc triển khai ứng dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL tiên tiến đã giúp cho hàng nghìn doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giảm chi phí sai lỗi, qua đó nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh. Đây là kết quả rất quan trọng vì quan điểm chủ đạo của Chương trình là “Nhà nước tạo nền tảng, hỗ trợ cho việc nâng cao năng suất và chất lượng. Doanh nghiệp đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.

- Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông nghiệp nâng cao NSCL thông qua việc triển khai lồng ghép dự án NSCL với các Chương trình, dự án khác có mục tiêu chung về hỗ trợ doanh nghiệp như: Chương trình khuyến nông quốc gia (xây dựng các mô hình trình diễn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, quy trình sản xuất tiên tiến, các biện pháp quản lý, khuyến khích sản xuất tập trung vào các sản phẩm chủ lực, tạo sản phẩm hàng hóa, sản xuất theo hướng bền vững nâng cao chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm cho các lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản, trồng trọt, lâm sinh); Chương trình chứng nhận VietGAP (Đào tạo các chuyên gia đánh giá về VietGAP, hướng dẫn tập huấn cho người dân sản xuất nông nghiệp theo quy phạm VietGAP...); Chương trình giống (Chủ động tạo ra những nguồn giống có chất lượng tốt, sạch bệnh cho các đối tượng cây trồng, vật nuôi chủ lực từ việc áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, hướng tới sản xuất tập trung)...;

- Hỗ trợ đào tạo chuyên gia tư vấn NSCL; và cán bộ cải tiến NSCL tại doanh nghiệp;

- Thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao NSCL thông qua khuyến khích tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia (GTCLQG), áp dụng các tiêu chí GTCLQG. 

Từ khi ra đời đến nay, đã có 1.692 doanh nghiệp được trao GTCLQG và 40 doanh nghiệp được trao tặng Giải thưởng chất lượng Châu Á- Thái Bình Dương (IAPQA). Thủ tướng Chính phủ đã tặng Bằng khen cho 67 doanh nghiệp đạt Giải Vàng; 10 doanh nghiệp có những thành tích đóng góp tích cực và hiệu quả cho hoạt động GTCLQG.

c) Triển khai hoạt động mã số mã vạch (MSMV)

- Thông qua hoạt động cấp và hướng dẫn sử dụng MSMV cho doanh nghiệp, đại đa số các sản phẩm tiêu dùng của Việt Nam đã có gắn MSMV, qua đó tạo thuận lợi trong quán lý, truy xuất nguồn gốc, thúc đẩy xuất khẩu...

Giai đoạn 2011-2016, đã xử lý và cấp mã 14.664 hồ sơ đăng ký sử dụng MSMV, tổng số lên 20.534 doanh nghiệp được cấp và sử dụng MSMV tại Việt Nam; xử lý hồ sơ và xác nhận sử dụng 69.190 mã nước ngoài (so với 57.972 mã năm 2016), nâng tổng số trên 70.000 mã được xác nhận.
Bộ Khoa học và Công nghệ đã và đang đẩy mạnh hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu về MSMV quốc gia, đưa các thông tin cơ bản về doanh nghiệp và thương phẩm sử dụng MSMV của Việt Nam lên các Mạng toàn cầu của GS1 quốc tế. Hoạt động xác nhận sử dụng MSMV nước ngoài và đăng ký mã UPC cho doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa sản xuất bởi doanh nghiệp Việt Nam có gắn mã nước ngoài, đồng thời đáp ứng yêu cầu của bạn hàng từ các thị trường.

Trên đây là báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ liên quan đến việc thực hiện thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, kính gửi các vị đại biểu Quốc hội để nghiên cứu./.
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